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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Công Toại 

Các Thẩm phán:          Bà Mai Trần Cảnh 

                    Ông Hoàng Bích Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Đình Đông Quân - Thư ký Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Hằng - Kiểm sát viên.  

 

Trong các ngày 10, 17/6/2026 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

354/2026/TLPT-HS ngày 11/5/2026 với bị cáo Nguyễn Minh T do có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 135/2026/HS-ST ngày 19/3/2026 

của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Minh T, sinh n m: 1979, tại Thành phố Hà 

N i; số c n cước công dân: 001179018765; đ ng ký thư ng trú: t  F T, phư ng 

Đ, thành phố Hà N i; ch  ơ:  p E, x  Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; ngh  nghi p: 

lao đ ng tự do; trình đ  h c v n: 8/12; dân t c: Kinh; giới tính: n ; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông: Nguyễn V n T1  chết  và bà Phạm Thị L; 

c  03 con  lớn nh t sinh n m 2006 và con nh  nh t sinh n m 2014 ; ti n án: 

không; ti n sự: ngày 23/02/2024, bị Cục Q - B  C2 xử phạt vi phạm hành chính, 

m c phạt ti n 4.000.000 đồng v  hành vi  Qua lại biên giới quốc gia mà không 

làm thủ tục nh p cảnh theo quy định pháp lu t   đ  ch p hành xong quyết định 

xử phạt hành chính ; bị cáo bị áp dụng bi n pháp ng n ch n c m đi kh i nơi cư 

trú; c  m t tại phiên tòa. 

- Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có liên quan đến 
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kháng cáo: không. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài li u c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được t m tắt như sau: 

Ngày 02/7/2023, bị cáo Nguyễn Minh T sử dụng h  chiếu số E00370544 

để xu t cảnh sang Campuchia, trong th i gian lưu trú ở Campuchia bị cáo bị m t 

cuốn h  chiếu. Đến ngày 09/7/2023, bị cáo thuê m t ngư i không r  lai lịch chở 

đến khu vực biên giới Vi t Nam - Campuchia để nh p cảnh trái phép vào Vi t 

Nam. Sau đ , bị cáo trình báo m t h  chiếu và đ  nghị c p lại h  chiếu mới thì 

bị Cục Q - B  C2 phát hi n hành vi nh p cảnh trái phép, nên đ  ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính v  hành vi  Qua lại biên giới Quốc gia mà không làm 

thủ tục nh p cảnh theo quy định pháp lu t  bằng hình th c phạt ti n, với m c 

phạt là 4.000.000 đồng. Bị cáo đ  ch p hành đ ng phạt theo quyết định xử phạt 

nêu trên và được c p lại h  chiếu mới số E01383035. 

Đến ngày 21/3/2024, bị cáo sử dụng h  chiếu số E01383035 làm thủ tục 

xu t cảnh sang lại Campuchia làm thuê và tiếp tục m t h  chiếu, nhưng bị cáo 

không đến cơ quan đại di n ngoại giao của Vi t Nam tại Campuchia trình báo. 

Ngày 02/4/2024, bị cáo thuê m t ngư i không r  lai lịch chở đến gần khu vực 

biên giới Vi t Nam - Campuchia để tự nh p cảnh trái phép v  Vi t Nam bằng 

đư ng tiểu ngạch, tự đi b  qua đư ng mòn v  l nh th  Vi t Nam. Ngày 

14/12/2024, bị cáo n p hồ sơ xin c p lại h  chiếu E01383035 trên C ng Dịch vụ 

công của Cục Q - B  C2 thì bị phát hi n là bị cáo c  thông tin xu t cảnh, nhưng 

không c  thông tin nh p cảnh. 

Đối với ngư i đàn ông thực hi n hành vi t  ch c cho Nguyễn Minh Thu 

nh p C v  Vi t Nam trái phép, do không c  lai lịch nên không c  cơ sở xử lý. 

Tại Cơ quan đi u tra Nguyễn Minh T đ  nh n t i và khai nh n hành vi phạm t i 

như đ  nêu trên. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 135/2026/HS-ST ngày 19/3/2026 của Tòa 

án nhân dân khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí Minh đ  quyết định xử phạt bị cáo 

Nguyễn Minh T 06  sáu  tháng t  v  t i  Vi phạm quy định v  nh p cảnh , th i 

hạn t  tính từ ngày bị cáo ch p hành án. Ngoài ra, bản án còn tuyên v  án phí và 

quy n kháng cáo. 

Ngày 24/3/2026, bị cáo Nguyễn Minh T đ  c  đơn kháng cáo xin hưởng 

án treo ho c phạt ti n. 

Tại phiên toà phúc thẩm: 
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Bị cáo Nguyễn Minh T trình bày hoàn cảnh gia đình: là mẹ đơn thân nuôi 

3 con nh  suốt 10 n m nay; cha chết sớm, mẹ nằm vi n đi u trị b nh tâm thần 

nhi u n m nay; gia đình c  công với cách mạng xin được phạt ti n ho c hưởng 

án treo để c  cơ h i ch m s c con cái và ngư i thân. 

- Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 

quan điểm giải quyết vụ án: 

  C n c  vào các tài li u ch ng c  thu th p được c  trong hồ sơ, c n c  

l i khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm, c  đủ cơ sở kết 

lu n bị cáo phạm t i  Vi phạm quy định v  nh p cảnh  theo Đi u 347 của B  

lu t Hình sự. 

  Bị cáo c  tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo,  n n n hối cải được 

quy định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 đ  được Tòa án c p sơ thẩm xem xét. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, bị cáo c  cung c p thêm m t số tài li u, ch ng c  mới là 

tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Đi u 51 của B  lu t Hình sự. Tuy nhiên, xét th y 

m c án 06 (sáu) tháng tù mà Tòa án c p sơ thẩm đ  xử phạt đối với bị cáo là 

ph  hợp, tương x ng với tính ch t m c đ  hành vi phạm t i của bị cáo. Do đ , 

không c  cơ sở để ch p nh n kháng cáo của bị cáo, đ  nghị gi  nguyên bản án 

sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở n i dung vụ án, c n c  vào các tài li u trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định như sau: 

 

[1] Ngày 19/3/2026 Tòa án c p sơ thẩm xét xử vụ án, ngày 24/3/2026 bị 

cáo Nguyễn Minh T c  đơn kháng cáo xin được hưởng án treo ho c phạt ti n. 

Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong th i hạn lu t định nên được xem xét giải 

quyết theo trình tự phúc thẩm. 

 

[2] L i khai nh n t i của bị cáo Nguyễn Minh T, kết quả tranh tụng tại 

phiên tòa phúc thẩm ph  hợp với n i dung bản án sơ thẩm và các tài li u, ch ng 

c  c  trong hồ sơ vụ án c  đủ c n c  kết lu n, từ tháng 7/2023 đến tháng 

4/2024, bị cáo Nguyễn Minh T đ  hai lần nh p cảnh trái phép v  Vi t Nam: 

Lần th  nh t: sau khi làm m t h  chiếu tại Campuchia, ngày 09/7/2023 bị 

cáo thuê xe ôm chở đến khu vực biên giới Vi t Nam - Campuchia để nh p cảnh 
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trái phép v  Vi t Nam qua lối mòn tại biên giới và đ  bị Cục Q - B  C2 ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính v  hành vi  Qua lại biên giới Quốc gia mà 

không làm thủ tục nh p cảnh theo quy định pháp lu t  vào ngày 23/02/2024. 

Lần th  hai: sau khi được c p lại h  chiếu mới vào ngày 28/02/2024, bị 

cáo tiếp tục sang Campuchia và làm m t h  chiếu, đến ngày 02/4/2024, bị cáo 

thuê xe ôm chở bị cáo đi từ chợ Đ đến khu vực biên giới Campuchia - Vi t Nam 

và tự đi b  qua bên phía l nh th  Vi t Nam. Hành vi bị phát hi n vào ngày 

14/12/2024 khi bị cáo n p hồ sơ xin c p lại h  chiếu. 

 

[3] Với hành vi phạm t i như trên của bị cáo, đối chiếu với các quy định 

của pháp lu t, c  đủ cơ sở để kết lu n bị cáo đ  phạm t i  Vi phạm quy định v  

nh p cảnh  theo Đi u 347 của B  lu t Hình sự. Tòa án c p sơ thẩm kết án bị cáo 

theo t i danh, đi u lu t như đ  nêu là đúng pháp lu t. 

 

[4] Xét n i dung kháng cáo của bị cáo, H i đồng xét xử phúc thẩm nh n 

th y: 

- Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cung c p m t số tài li u ch ng c  thể 

hi n c  ông ngoại  ông Phạm V n A) là Li t sĩ cách mạng  theo Gi y ch ng 

nh n gia đình li t sĩ số TQGC AM 989
c
 ngày 05/9/2014, hồ sơ số 15008/HN do 

Sở Lao đ ng , Thương binh và X  h i Thành phố H c p ; bị cáo c  hoàn cảnh 

gia đình kh  kh n, là lao đ ng chính trong gia đình, c  03 con trong đ  con nh  

nh t sinh n m 2014 còn đang đi h c. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình 

sự quy định tại khoản 2 Đi u 51 của B  lu t Hình sự. 

- Ngoài ra, bị cáo còn c  tình tiết  phạm t i lần đầu và thu c trư ng hợp ít 

nghiêm tr ng  quy định tại tại điểm i khoản 1 Đi u 51 B  lu t Hình sự nhưng 

chưa được Tòa án c p sơ thẩm xem xét. 

- Xét tính ch t, m c đ  hành vi phạm t i, hoàn cảnh, cũng như nhân thân, 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự và khả n ng tự cải tạo của bị cáo, H i 

đồng xét xử nh n th y không cần thiết cách ly bị cáo ra kh i x  h i, mà áp dụng 

hình phạt ti n để thể hi n sự khoan hồng và chính sách nhân đạo của pháp lu t 

hình sự; đồng th i, để bị cáo c  cơ h i sửa ch a sai lầm, trở thành công dân c  

ích cho x  h i, ch m s c con cái, giảm bớt gánh n ng cho x  h i cũng đủ tác 

dụng r n đe và phòng ngừa chung. 



5 

Do đ , c  c n c  để ch p nh n kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm 

v  hình phạt chính. Đây cũng là quan điểm của H i đồng xét xử đối với ý kiến 

của Vi n kiểm sát v  vi c giải quyết vụ án. 

 

[5] Các n i dung khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị c  hi u lực pháp lu t kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Do kháng cáo được ch p nh n, nên bị cáo Nguyễn Minh T không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

C n c  điểm b khoản 1 Đi u 355, Đi u 357 của B  lu t Tố tụng hình sự 

n m 2015  được sửa đ i, b  sung n m 2021, 2024, 2025 , 

 

1. Sửa Bản án sơ thẩm số 135/2026/HS-ST ngày 19/3/2026 của Tòa án 

nhân dân khu vực 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. 

Áp dụng Đi u 347; điểm i, s khoản 1 Đi u 51; khoản 2 Đi u 51 của B  

lu t Hình sự n m 2015  được sửa đ i, b  sung n m 2017 ; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 20.000.000  hai mươi tri u  đồng, v  t i 

 Vi phạm quy định v  nh p cảnh . 

 

2. C n c  vào khoản 2 Đi u 136 B  lu t Tố tụng Hình sự n m 2015; điểm 

h khoản 2 Đi u 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

n m 2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc h i quy định v  m c thu, miễn, giảm, 

thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, l  phí Tòa án; 

Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Nguyễn Minh T không phải chịu. 

 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, kháng 

nghị đ  c  hi u lực pháp lu t, kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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4. Bản án hình sự phúc thẩm c  hi u lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phạm Công Toại 
 
 
 
 
 
 
 

- Tòa án nhân dân tối cao; (1) 

- VKSND TP.HCM; 

- CQ THAHS – CA.TP.HCM; 

(3) 

(1) 

- CQ CSĐT – CA. TP.HCM; (1) 

- Sở Tư pháp TPHCM; 

- THADS TPHCM; 

(2) 

(1) 

- TAND khu vực 1; 

- VKSND khu vực 1; 

- Phòng THADS khu vực 1; 

- Bị cáo; 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

- Nh ng ngư i tham gia tố tụng; (2) 

- UBND x  nơi bị cáo cư trú; (2) 

- Lưu: THS, hồ sơ.  25  (8) 

 


